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TỜ TRÌNH

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020,

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, thông qua và quyết định ban hành “Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh”với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành văn bản


1. Sự cần thiết phải ban hành văn bản

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đến nay, các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới. Để công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ thủ tục và thời gian xét đề nghị khen thưởng, đồng thời đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được khen thưởng, xử lý kịp thời vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng, quy định trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, việc ban hành Quy chế mới thay thế cho Quy chế cũ về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý của việc ban hành văn bản


- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh quy định tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
- Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 


- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, trong đó giao cho Bộ, ban, ngành, tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể một số điều, khoản của Luật. Cụ thể:
+ Khoản 4 Điều 24: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý”.
+ Khoản 6 Điều 24: “UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân và người lao động”.
+ Khoản 3 Điều 26: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh”.
+Khoản 3 Điều 27: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”.

+Khoản 3 Điều 28: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

+ Khoản 2 Điều 29: “UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.

+ Khoản 2 Điều 30: “UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”.

+ Khoản 2 Điều 31: “UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”.
+ Khoản 6 Điều 74: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý”.

+ Khoản 2 Điều 75: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý”.
- Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ Công văn số 5526/BNV-BTĐKT ngày 27/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ Công văn số 3396/UBND-NC ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo trong xây dựng dự thảo văn bản

1. Mục đích

Xây dựng Quy chế nhằm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ thủ tục và thời gian xét đề nghị khen thưởng, đồng thời đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được khen thưởng, xử lý kịp thời vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng, quy định trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Trên cơ sở những quy định mới về thi đua, khen thưởng như: nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ, trình tự… Dự thảo Quy chế mới được xây dựng trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Dự thảo văn bản phải đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện và phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

III. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản


Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3396/UBND-NC ngày 29/9/2023 về xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; Ngay sau khi Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng được ban hành, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh, thực hiện xin ý kiến các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ; Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huyện uỷ, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội nghề nghiệp, nghề nghiệp - xã hội tỉnh; Các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh (Công văn số        /SNV-BTĐKT ngày     / /2024); Đồng thời đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo Quy chế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (thời gian đăng tải lấy ý kiến từ ngày    /   /2024 đến ngày      /    /2024).

Theo đó:   /   đơn vị đồng ý với dự thảo,  ý kiến góp ý được bổ sung vào dự thảo (có Bảng tổng hợp ý kiến góp ý, giải trình kèm theo).
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế, Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo văn bản.


IV. Nội dung dự thảo văn bản


1. Bố cục

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh gồm 6 chương, 22 Điều. Cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung (05 điều, từ Điều 1 đến Điều 5).

- Chương II: Hình thức, phạm vi, nội dung, trách nhiệm tổ chức thi đua (03 điều, từ Điều 6 đến Điều 8).

- Chương III: Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lấy ý kiến để khen thưởng (05 điều, từ Điều 9 đến Điều 13).

- Chương IV: Quy trình xét khen thưởng; Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Thẩm quyền đề nghị khen thưởng (05 điều, từ Điều 14 đến Điều 18).

- Chương V: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Quỹ thi đua, khen thưởng (02 điều, từ Điều 19 đến Điều 20).

- Chương VI: Điều khoản thi hành (02 điều, từ Điều 21 đến Điều 22).

2. Nội dung dự thảo văn bản


Chương I: Quy định chung


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Quy định viết tắt và giải thích từ ngữ


Điều 4. Quy định chung về khen thưởng

Điều 5. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng và nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Chương II: Hình thức, phạm vi, nội dung, trách nhiệm tổ chứcthi đua

Điều 6. Hình thức, phạm vi tổ chức thi đua

Điều 7. Nội dung tổ chức phong trào thi đua


Điều 8. Triển khai tổ chức phong trào thi đua

Chương III: Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lấy ý kiến để khen thưởng
Điều 9. Khen thưởng cấp Nhà nước

Điều 10. Khen thưởng cấp tỉnh

Điều 11. Khen thưởng cấp cơ sở

Điều 12. Khen thưởng cá nhân, tập thể thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể; các hội ở địa phương; Hội đồng nhân dân các cấp; các tổ chức tôn giáo

Điều 13. Lấy ý kiến để khen thưởng

Chương IV: Quy trình xét khen thưởng; Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Thẩm quyền đề nghị khen thưởng
Điều 14. Quy trình xét khen thưởng

Điều 15. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Điều 16. Thẩm quyền đề nghị khen thưởng

Điều 17. Quy định về thời gian đề nghị

Điều 18. Trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Chương V: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Quỹ thi đua, khen thưởng 
Điều 19. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
Điều 20. Quỹ thi đua, khen thưởng

Chương VI: Điều khoản thi hành

Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Điều 22. Điều khoản thi hành

(Kèm theo dự thảo Quyết định, Quy chế; Báo cáo thẩm định dự thảo văn bản; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản sao ý kiến góp ý)

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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